
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 13/05/2024  - Phòng : 508 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 27202580030  Huỳnh Thị Lan  Anh 19/09/2003 Bình Định 30CBN3

2 27214742137  Nguyễn Văn  Bin 16/03/2003 Bình Định 30CBN3

3 27207152556  Võ Thị  Cúc 07/04/2003 Đà Nẵng 30CBN3

4 26211135011  Phạm Xuân  Đạt 13/10/2002 Quảng Nam 30CBN3

5 27202146621  Trương Hữu  Duyên 24/01/2003 Quảng Ngãi 30CBN3

6 27204742430  Lê Thị Xuân  Hằng 20/04/2003 Quảng Nam 30CBN3

7 27214720634  Nguyễn Đỗ  Hoàng 01/06/2003 Bình Định 30CBN3

8 27207100174  Nguyễn Thị Kim  Hồng 01/08/2003 Quảng Nam 30CBN3

9 27214753485
 Nguyễn Trương
Mẫn

 Huyên 20/09/2003 Đà Nẵng 30CBN3

10 27207138525  Đặng Thị Thúy  Kiều 05/03/2003 Quảng Nam 30CBN3

11 27217133248  Lê Hoàng  Long 13/10/2003 Đà Nẵng 30CBN3

12 26203300138  Y  Mộng 22/05/2002 Kon Tum 30CBN3

13 26212137776  Tạ Đình  Nam 11/09/2002 Quảng Ngãi 30CBN3

14 27205231427  Huỳnh Như  Ngọc 19/07/2003 Phú Yên 30CBN3

15 27202680013  Lê Thị Uyển  Nhi 01/08/2003 Quảng Nam 30CBN3

16 26202135419  Phan Thị Phương  Thảo 16/07/2002 Đà Nẵng 30CBN2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 1



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 13/05/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27202645415  Nguyễn Thị Hồng  Nhung 14/04/2004 Quảng Nam 30CBN3

2 27215242194  Trần Lê Hoàng  Phát 07/05/2003 Khánh Hòa 30CBN3

3 27207532522  Đinh Thị Hồng  Phượng 03/06/2003 Gia Lai 30CBN3

4 27211200923  Hồ Duy  Sang 27/09/2003 Quảng Nam 30CBN3

5 26217236106  Mai Tiến  Sơn 23/06/2002 Quảng Nam 30CBN3

6 26212231878  Võ Chí  Sỹ 01/11/2002 Quảng Nam 30CBN3

7 26211739169  Tăng Đức  Tài 03/06/2002 Quảng Nam 30CBN3

8 26207135165  Võ Thị Hiếu  Thảo 20/09/2002 Quảng Nam 30CBN3

9 27203123037  Nguyễn Thị Ngân  Thuyên 28/07/2003 Quảng Nam 30CBN3

10 27217129069  Đỗ Anh  Tú 24/02/2003 Thanh Hóa 30CBN3

11 26202226579  Bùi Anh  Vy 25/02/2002 Đắk Lắk 30CBN3

12 27202241855
 Nguyễn Tống
Tường

 Vy 28/11/2003 Quảng Nam 30CBN3

13 27217332954  Đào Ngọc Khánh  Vy 30/10/2003 Đà Nẵng 30CBN3

14 27204729132  Phạm Thị Phương  Yến 04/06/2003 Quảng Nam 30CBN3

15 25217110340  Nguyễn Tấn Minh  An 26/04/2001 Đà Nẵng 30CHT3

16 26202736014  Trần Phương  Anh 08/11/2002 Hồ Chí Minh 30CHT3

17 26216126462  Nguyễn Chung  Bửu 04/11/2001 Quảng Bình 30CHT3

18 27203142401  Nguyễn Thị Linh  Đa 06/03/2003 Gia Lai 30CHT3

19 26212727960  Lê Xuân Tiến  Đạt 28/03/2002 Đà Nẵng 30CHT3

20 28208021090  Nguyễn Thúy  Hiền 25/04/2004 Đà Nẵng 30CHT3

21 28204551901  Nguyễn Thị Minh  Hòa 06/04/2004 Đà Nẵng 30CHT3

22 27213801337  Nguyễn Khánh  Huyền 17/03/2003 Hà Tây 30CHT3

23 26207242003  Phạm Thị Cẩm  Linh 11/06/2002 Vũng Tàu 30CHT3

24 26211224174  Trần Nguyên  Lĩnh 18/05/2002 Quảng Nam 30CHT3
K nộp hồ sơ
(K đc dự th)

25 25212110473  Lê Hoàng  Long 31/03/2001 Đà Nẵng 30CHT3

26 27207502018  Nguyễn Thị Cẩm  Ly 15/01/2002 Đà Nẵng 30CHT3

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 13/05/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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27 26202435594  Nguyễn Thanh Trà  My 13/05/2002 Quảng Nam 30CHT3

28 26213200547  Trần Minh  Nghĩa 10/01/2002 Gia Lai 30CHT3

29 26202121986  Hoàng Thị Thanh  Trúc 14/12/2002 Nghệ An 30CHT2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 13/05/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 26216141953  Nguyễn Như  Ngọc 02/04/2002 Đà Lạt 30CHT3

2 26216126848  Trần Bảo  Nguyên 21/03/2002 Quảng Nam 30CHT3

3 27204723834  Trần Thị Tuyết  Nhi 25/09/2003 Phú Yên 30CHT3

4 27212130414  Trần Công  Phúc 16/11/2003 Quảng Ngãi 30CHT3

5 27204738135  Huỳnh Thị Kim  Phụng 15/06/2003 Quảng Nam 30CHT3

6 25211101706  Phạm Đăng  Quang 08/12/2001 Quảng Ngãi 30CHT3

7 27204739411  Đặng Trần Kim  Quý 11/05/2003 Quảng Ngãi 30CHT3

8 26208630742  Hồ Thị Như  Quỳnh 19/09/2001 Đắk Lắk 30CHT3

9 27203526335  Nguyễn Thị Quỳnh  Tâm 20/01/2003 Đắk Lắk 30CHT3

10 26202734714  Bùi Nguyên  Thảo 02/09/2002
Thừa Thiên

Huế
30CHT3

11 25218703059  Nguyễn Văn  Thông 21/04/2001 Đà Nẵng 30CHT3

12 26213233337  Rah lan  Thức 22/02/2000 Gia Lai 30CHT3

13 26207235895  Nguyễn Thị  Trâm 02/11/2002 Quảng Nam 30CHT3

14 27203136156  Lê Thị Bảo  Trâm 23/02/2002 Quảng Trị 30CHT3

15 27202240869  Hồ Thị Quỳnh  Trang 17/01/2003 Đà Nẵng 30CHT3

16 28214505062  Hoàng Anh  Vũ 15/09/2004 Gia Lai 30CHT3

17 26212122037  Vũ Tạ Tuấn  Anh 27/12/2002 Quảng Ngãi 30SBN3

18 27203302190  Trần Thị Vân  Anh 21/03/2003 Nghệ An 30SBN3

19 27203302766  Nguyễn Hà  Châu 11/08/2003 Bình Định 30SBN3

20 27207550396  Lê Mỹ  Duyên 01/08/2003 Quảng Nam 30SBN3

21 27203345951  Lê Thị Hồng  Gấm 16/08/2003 Quảng Trị 30SBN3

22 27202630768  Nguyễn Thanh  Hà 11/01/2003
Thừa Thiên

Huế
30SBN3

23 27202239449  Nguyễn Thị Lệ  Hằng 17/07/2003
Thừa Thiên

Huế
30SBN3

24 2320265398  Trần Thị Thu  Hoài 15/08/1999 Quảng Bình 30SBN3

25 27203902916  Ma Thị Huyền  Linh 30/07/2003 Phú Yên 30SBN3

26 26211235485  Dư Xuân  Lộc 02/02/2001 Đà Nẵng 30SBN3

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 13/05/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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27 27212121905  Phạm Công  Mạnh 28/09/2003 Quảng Nam 30SBN3

28 27211727695  Tống Quốc  Tuấn 16/05/2003 Quảng Bình 30SBN2 Thi ghép

29 27214740321  Nguyễn Nhật Anh  Tuấn 26/07/2003 Hà Tĩnh 30SBN2 Thi ghép

30 26202230558  Nguyễn Thị Kim  Yến 06/11/2002 Phú Yên 30SBN2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 13/05/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27202101025  Nguyễn Thị Thu  My 03/02/2003 Quảng Ngãi 30SBN3

2 27202138675  Ngô Lê Diễm  My 24/07/2003 Đắk Lắk 30SBN3

3 27204541504  Hoàng Thị Thanh  Nhàn 20/08/2003 Đà Nẵng 30SBN3

4 27203521425  Huỳnh Thị Kim  Phượng 22/12/2002 Quảng Ngãi 30SBN3

5 27203238845  Nguyễn Thị Hương  Quỳnh 13/10/2003 Quảng Trị 30SBN3

6 26217135216  Hoàng Công  Thiện 22/11/2001 Đà Nẵng 30SBN3

7 049186011735  Lê Thị Thu  Thủy 31/12/1986 Quảng Nam 30SBN3

8 26207225632  Lại Thị Thu  Thủy 11/07/2002 Quảng Nam 30SBN3

9 27202242169  Nguyễn Thị Ngọc  Tiên 31/01/2003 Đắk Lắk 30SBN3

10 27205249823  Hoàng Khánh  Trang 21/05/2003 Quảng Trị 30SBN3

11 27217237741  Phạm Minh  Tuấn 23/10/2003 Quảng Nam 30SBN3

12 25203100703  Nguyễn Phương  Uyên 11/11/2001 Nam Định 30SBN3

13 27202702777  Trần Thị Tường  Vân 04/01/2003 Đà Nẵng 30SBN3

14 27202142898  Nguyễn Lê Triệu  Vy 20/12/2003 Đắk Lắk 30SBN3

15 27205200094  Bùi Thị Khánh  Vy 05/04/2003 Đà Nẵng 30SBN3

16 27205249980  Bùi Thị Thanh  Xuân 05/02/2003 Quảng Ngãi 30SBN3

17 26203136682  Phan Thị  Giang 15/11/2002 Bình Định 30SYC1 Thi ghép

18 26212126232  Đặng Bá Hồng  Phong 03/10/2002 Quảng Trị 30TBN1 Thi ghép

19 26202125810  Đặng Quốc  Thế 04/01/2001 Đắk Lắk 30TSC1 Thi ghép

20 27202242256  Nguyễn Thị  Luận 12/01/2003 Quảng Nam 30TYC2 Thi ghép

21 27202232327  Trương Thị Hồng  Nhung 11/11/2003 Gia Lai 30TYC2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 6


